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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện

sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp là dùng nguồn điện có điện

áp thích hợp đấu nối trực tiếp vào kết cấu kim loại của hàng rào, vật cản, vật che

chắn (sau đây gọi chung là hàng rào điện) để ngăn cản việc xâm phạm khu vực

được bảo vệ. Khi đối tượng cố ý xâm phạm vào khu vực được bảo vệ và tiếp xúc

trực tiếp với hàng rào điện sẽ bị điện giật, đồng thời hệ thống bảo vệ phát tín hiệu

báo động cho người bảo vệ khu vực đó biết.

Điều 2. Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân tự ý sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ

trực tiếp để bảo vệ tài sản của mình, bẫy chim, bẫy chuột, bảo vệ hoa màu hoặc

phục vụ các mục đích khác gây nguy hiểm cho người, động vật, môi trường sống.

Điều 3. Tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống hàng rào điện.

1. Hàng rào điện phải được thiết kế, lắp đặt an toàn, tránh được mọi tiếp xúc ngẫu

nhiên đối với người và gia súc, không gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của

hệ thống điện, không gây nguy hiểm cho khu vực lân cận và môi trường sống, đảm

bảo vững chắc trong điều kiện mưa bão và đảm bảo mỹ quan.
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2. Hàng rào điện có thể được bố trí kết hợp với hàng rào bảo vệ khác hoặc được bố

trí độc lập nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Nếu hàng rào điện được bố trí kết hợp với hàng rào bảo vệ khác thì hàng rào điện

phải được bố trí phía trên, độ cao treo vật dẫn điện không nhỏ hơn 2,5 mét so với

mặt đất;

b) Nếu hàng rào điện được bố trí độc lập thì phía ngoài và phía trong của hàng rào

điện phải có hàng rào bảo vệ để đề phòng người, động vật có thể va chạm ngẫu

nhiên với hàng rào điện. Khoảng cách giữa hàng rào điện với hàng rào bảo vệ không

nhỏ hơn 2 mét.

3. Dọc theo suốt hàng rào điện về cả 2 phía phải có các biển báo "Dừng lại! có điện,

nguy hiểm chết người" đặt ở nơi dễ thấy. Khoảng cách giữa 2 biển báo không quá

20m. Biển báo được gắn cố định ở độ cao 1,7-2,0 mét so với mặt đất. Mẫu biển báo

theo TCVN 2572 - 78.
 

4. Điện áp

sử dụng

cho hàng

rào điện

được quy

định như

sau:

a) Dưới

1000 V khi dùng nguồn điện xoay chiều;

b) Không quy định đối với điện áp xung khi dùng nguồn điện một chiều.

5. Tại khu vực làm việc của người trực phải có hệ thống báo động bằng tín hiệu âm

thanh và ánh sáng. Hệ thống báo động phải làm việc khi xảy ra mất điện trên hàng

rào điện hoặc xuất hiện dòng điện chạm đất, dòng điện ngắn mạch. Tín hiệu báo

động chỉ được giải trừ khi có thao tác của người trực. Việc kiểm tra sự hoạt động


